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Abstract: Vietnam just starts pilotting its carbon market in an effort to pursue its committment on 

emission reduction and net zero, thus it is important to improve the market prior official launching. 

Based on a review of the legal framework, development roadmap, and market design aspects, this 

paper summarizes the critical features and practical operational experiences from typical emissions 

trading systems in the EU, Korea, and China. These results, when reflecting to Vietnam’s carbon 

market, show limitations, such as lacks of certain detailed guidelines, or challenges during official 

implementation due to the development trajectory or the current state of data systems. The study 

proposes eight key policy recommendations relating to addressing legal gaps, developing a 

harmonized data structure, a  comprehensive measurement-reporting-verification system, adopting 

an appropriate roadmap for allowance allocation, and gradually expanding market coverage and 

participants in a controlled manner, accompanied by effective transaction management mechanisms. 
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Tóm tắt: Việt Nam đang bắt đầu thí điểm thị trường giao dịch các-bon nhằm thực hiện cam kết 

quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, do vậy nhu cầu hoàn thiện thị trường trước khi đi vào vận 

hành chính thức là rất cấp bách. Trên cơ sở rà soát các nội dung có liên quan đến hệ thống pháp lý, 

lộ trình phát triển và thiết kế thị trường, nghiên cứu này đã phân tích tóm tắt đặc điểm hoạt động và 

thực tế kết quả vận hành của một số thị trường các-bon điển hình gồm EU, Hàn Quốc và Trung 

Quốc. Từ đó ánh xạ vào thị trường các-bon Việt Nam để chỉ ra một số hạn chế như thiếu một số 

hướng dẫn chi tiết, các thách thức trong quá trình triển khai liên quan đến lộ trình phát triển và hiện 

trạng hệ thống dữ liệu. Nghiên cứu đã đề xuất tám khuyến nghị, bao gồm hoàn thiện khoảng trống 

pháp lý, xây dựng hệ thống dữ liệu và đo đạc, báo cáo, thẩm định đồng bộ, áp dụng lộ trình phù hợp 

trong phân bổ hạn ngạch đồng thời mở rộng phạm vi và đối tượng tham gia theo hướng từng bước, 

có kiểm soát, đi kèm với cơ chế quản lý giao dịch hiệu quả. 

Từ khóa: Thị trường các-bon, tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải, giao dịch phát thải, ETS Việt Nam. 

1. Mở đầu* 

Thị trường các-bon đang phát triển mạnh mẽ 

tại các quốc gia và khu vực trên thế giới với 

phạm vi được liên tục mở rộng. ETS đầu tiên và 

lớn nhất trên thế giới là của Liên minh châu Âu 

(EU) đã đi vào hoạt động từ năm 2005, bao phủ 

lượng khí nhà kính (KNK) phát thải từ hơn 

10.000 cơ sở và hãng hàng không đang hoạt động 

trên địa bàn, chiếm khoảng 38% tổng lượng phát 

thải của khu vực này [1]. Các thị trường giao 

dịch phát thải quốc gia lớn tại Châu Á đang hoạt 

động như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Indonesia và Kazakhstan hiện đang chiếm 

khoảng 13% lượng KNK phát thải toàn cầu [2]. 

Trung Quốc đã thực hiện 7 chương trình thí điểm 

thị trường các-bon khu vực từ năm 2013 và chính 

thức vận hành thị trường các-bon quốc gia lớn 
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nhất thế giới từ năm 2021 [3, 4]. Hệ thống giao 

dịch phát thải Hàn Quốc chính thức được triển 

khai vào năm 2015 được đánh giá mang lại nhiều 

hiệu quả trong việc giảm KNK cho quốc gia và 

đang bước vào giai đoạn 3 [5]. Các thị trường 

các-bon mới đang được xây dựng tại Ấn Độ, Việt 

Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến vào năm 2026 các 

thị trường Châu Á sẽ bao phủ 22% tổng phát thải 

KNK toàn cầu [2]. 

Tại Việt Nam, tăng trưởng kinh tế nhanh 

chóng đi kèm với sự gia tăng tương ứng về lượng 

phát thải KNK. Từ năm 2018, phát thải KNK 

bình quân đầu người của Việt Nam đã cao hơn 

mức trung bình của thế giới [6]. Nếu không có biện 

pháp kiểm soát, lượng phát thải năm 2030 được dự 

báo sẽ tăng gần gấp ba lần so với năm 2016 lên 

927,9 triệu tấn CO2tđ [3]. 
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Theo báo cáo “Đóng góp do quốc gia tự 

quyết định (NDC)” bản cập nhật năm 2022, Việt 

Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 cắt giảm 15,8% 

lượng phát thải KNK (tương đương 146,3 triệu 

tấn CO₂) ở kịch bản phát triển thông thường; và 

nếu nhận được hỗ trợ quốc tế, mức cắt giảm có 

thể tăng lên tới 43,5% [7]. Trong bối cảnh trên, 

việc hình thành và vận hành hệ thống giao dịch 

phát thải (ETS) được xem là một giải pháp hiệu 

quả, giúp điều tiết khí thải một cách linh hoạt, 

khuyến khích doanh nghiệp giảm phát thải và 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững [8]. Chính 

phủ Việt Nam đã thiết lập một khung pháp lý nền 

tảng, triển khai các hoạt động thí điểm, xây dựng 

hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV), 

cũng như từng bước tạo lập hạ tầng kỹ thuật số 

phục vụ cho thị trường các-bon. Luật Bảo vệ môi 

trường được sửa đổi và thông qua vào năm 2020 

đã đóng vai trò như một nền tảng pháp lý đầu 

tiên thúc đẩy việc xây dựng thị trường các-bon 

trong nước [9]. Nghị định 06/2022/NĐ-CP xác 

lập các yếu tố kỹ thuật thiết yếu, phục vụ cho 

việc định hình thị trường các-bon trong tương lai 

[10]. Mặc dù vậy, hiện nay thị trường các-bon 

của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn thí điểm 

và cần tiếp tục hoàn thiện về mặt thể chế, kỹ 

thuật cũng như cơ sở hạ tầng hỗ trợ để có thể vận 

hành hiệu quả khi đi vào giai đoạn hoạt động 

chính thức.  

Mục tiêu của nghiên cứu này là tham khảo 

kinh nghiệm từ các hệ thống giao dịch phát thải 

phát triển như EU, Hàn Quốc và Trung Quốc 

trong việc xử lý các khó khăn phát sinh trong quá 

trình xây dựng và vận hành thị trường các-bon. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu phân tích và đánh giá 

cơ chế, chính sách phát triển thị trường các-bon 

tại Việt Nam, nhằm xác định các cơ hội và thách 

thức trong bối cảnh kinh tế – xã hội hiện nay. Từ 

đó, nghiên cứu rút ra các bài học kinh nghiệm về 

thiết kế, vận hành và điều chỉnh chính sách phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp tổng hợp và phân tích thông tin 

thứ cấp được sử dụng xuyên suốt nghiên cứu 

này, nhằm thông qua phân tích các thị trường 

các-bon điển hình để rút ra các bài học kinh 

nghiệm giúp hoàn thiện thiết kế và vận hành cho 

ETS Việt Nam.  

 

Hình 1. Phương pháp nghiên cứu và tiếp cận. 
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Nghiên cứu trường hợp điển hình được thực 

hiện dựa trên dữ liệu từ ba thị trường các-bon đã 

triển khai là Trung Quốc (C-ETS), Hàn Quốc (K-

ETS) và Liên minh châu Âu (EU ETS). Trong 

đó, EU ETS là hệ thống tiên phong và có mức độ 

phát triển cao nhất trên toàn cầu. K-ETS là hệ 

thống giao dịch phát thải bắt buộc đầu tiên được 

triển khai trên quy mô toàn quốc tại châu Á, 

trong khi C-ETS hiện là thị trường các-bon lớn 

nhất thế giới với nhiều điểm tương đồng và có 

khả năng liên kết cao với thị trường các-bon tại 

Việt Nam. Các trường hợp điển hình này được 

phân tích theo ba khía cạnh chính: i) Hệ thống 

pháp lý; ii) Lộ trình phát triển; và iii) Thiết kế thị 

trường, bao gồm các cấu phần như đối tượng 

tham gia, hàng hóa thị trường, phân bổ hạn 

ngạch, cơ chế vay mượn/chuyển giao hạn ngạch 

và hệ thống MRV. 

Các tài liệu, văn bản quy định về quan điểm 

chỉ đạo và cơ chế chính sách phát triển thị trường 

các-bon tại Việt Nam từ trước đến nay được tập 

hợp và rà soát. Các đặc điểm của ETS Việt Nam 

cũng được phân tích theo ba khía cạnh nêu trên 

để nhận diện các thuận lợi và khó khăn tiềm tàng 

khi vận hành. Sử dụng phương pháp so sánh 

chính sách nhằm đối chiếu với kinh nghiệm của 

quốc tế, làm rõ cách thức các hệ thống ETS quốc 

tế xử lý các vấn đề tương tự mà Việt Nam đang 

hoặc sẽ phải đối mặt.  

Từ kết quả phân tích và so sánh, nghiên cứu 

đề xuất khuyến nghị chính sách phù hợp với điều 

kiện thực tế của Việt Nam. Các bước của quá 

trình nghiên cứu được trình bày tại Hình 1. 

3. Một số hệ thống giao dịch phát thải quốc tế 

điển hình 

3.1. Hệ thống giao dịch phát thải EU (EU ETS) 

i) Khung pháp lý 

Năm 2003, Chỉ thị ETS được ban hành đã tạo 

tiền đề cho EU ETS hình thành và phát triển, nhờ 

có các điều khoản chặt chẽ về xác định hạn mức, 

phân bổ hạn ngạch và chu kỳ tuân thủ đối với 

từng lĩnh vực [11]. Chỉ sau đó 2 năm, khung 

pháp lý đã hoàn thiện để EU ETS đi vào thí điểm.  

ii) Lộ trình phát triển 

EU ETS được khởi động vào năm 2005, 

phạm vi bao phủ tới 45% tổng lượng khí thải của 

toàn EU, trở thành hệ thống giao dịch khí thải 

đầu tiên và lớn nhất thế giới, bao trùm đa ngành 

và đa quốc gia [12]. EU ETS phát triển qua 4 giai 

đoạn [1] bao gồm:  

Giai đoạn 1 (2005-2007): kiểm tra hệ thống 

và phát triển cơ sở hạ tầng. Các lĩnh vực tham 

gia bao gồm ngành sản xuất điện, nhiệt và các 

ngành sử dụng nhiều năng lượng. 

Giai đoạn 2 (2008–2012): Cho phép sử dụng 

tín chỉ quốc tế (CDM, JI), cải thiện hệ thống 

MRV và áp dụng mức trần phát thải quốc gia. 

Giai đoạn 3 (2013–2020): Mở rộng sang 

ngành hàng không và các ngành công nghiệp 

khác. Áp dụng trần phát thải toàn EU, đấu giá 

hạn ngạch và thiết lập Quỹ dự trữ ổn định thị 

trường (MSR). 

Giai đoạn 4 (2021–2030): Siết chặt giới hạn 

phát thải để giảm 55% vào năm 2030, tăng 

cường MSR, giảm sử dụng tín chỉ bù trừ, mở 

rộng sang hàng hải, công trình xây dựng và vận 

tải đường bộ. 

iii) Đối tượng tham gia và hàng hóa trên  

thị trường 

Ngay từ giai đoạn đầu, EU ETS đã cho phép 

các tổ chức tài chính và môi giới đủ điều kiện 

tham gia giao dịch bên cạnh các doanh nghiệp 

tuân thủ. Tuy nhiên, đến giai đoạn 3, số lượng 

các chủ thể này mới gia tăng đáng kể, góp phần 

cải thiện tính thanh khoản của thị trường [13].  

Tín chỉ các-bon được cho phép áp dụng bù 

trừ từ Giai đoạn 1, nhưng không có tín chỉ nào 

được giao dịch. Giá tín chỉ thấp làm giảm tác 

động môi trường của chương trình, dẫn đến việc 

loại bỏ hoàn toàn cơ chế bù trừ khỏi EU ETS sau 

năm 2020 [14].  

iv) Phân bổ hạn ngạch 

Do thiếu dữ liệu phát thải trong giai đoạn 

đầu, hạn ngạch được phân bổ miễn phí và chủ 

yếu dựa trên ước tính, dẫn đến tổng lượng cấp 

phát vượt quá nhu cầu. Hệ quả là vào năm 2007, 

giá hạn ngạch sụt giảm xuống mức bằng không 

do nguồn cung dư thừa [1]. 

Phải đến giai đoạn 3, vấn đề này mới thực sự 

được khắc phục thông qua MSR và cơ chế đấu 
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giá hạn ngạch [15]. MSR được EU thông qua 

năm 2015, vận hành dựa trên tổng lượng hạn 

ngạch lưu hành trên thị trường để tự động rút bớt 

hoặc bổ sung hạn ngạch, qua đó ổn định giá và 

thị trường các-bon [16]. Để đảm bảo công bằng 

xã hội, Quỹ Khí hậu Xã hội (SCF) cũng mới 

được EU ban hành, bắt đầu hoạt động từ năm 

2026, để bù đắp tác động của chi phí tuân thủ.  

Qua các giai đoạn, tỷ lệ hạn ngạch phân bổ 

qua đấu giá đã được tăng dần nhằm thúc đẩy các 

cơ sở giảm phát thải và đạt mục tiêu môi trường 

với 57% ở giai đoạn 4. Phương pháp phân bổ 

cũng chuyển từ dựa trên mức phát thải lịch sử 

(Grandfathering - GF) sang cách phân bổ phản ánh 

chính xác quy mô sản xuất của các cơ sở là dựa trên 

định mức phát thải (Benchmarking - BM) [17]. 

v) Vay mượn/chuyển giao hạn ngạch 

Vay trước hạn ngạch từ các năm tương lai 

trong cùng kỳ cũng không được chấp thuận, 

nhằm bảo vệ tính bền vững của các mục tiêu dài 

hạn [18]. 

3.2. Hệ thống giao dịch phát thải tại Hàn Quốc 

(K-ETS) 

i) Khung pháp lý 

ETS Hàn Quốc được được thiết lập thông 

qua quy định riêng trong một Dự luật được Quốc 

hội thông qua vào năm 2012 [19]. Sau đó 3 năm, 

K-ETS được triển khai với tư cách là ETS bắt 

buộc đầu tiên trên toàn quốc tại Châu Á [20]. Lộ 

trình phát triển K-ETS được vạch ra bao gồm 3 

giai đoạn như trong Bảng 1. 

ii) Lộ trình phát triển 

Giai đoạn đầu được chia thành các chu kỳ 3 

năm; đến nay hệ thống đã trải qua 3 giai đoạn 

chính với mục tiêu rõ ràng và phạm vi được mở 

rộng dần. 

Bảng 1. Các mục tiêu chính qua các giai đoạn vận hành K-ETS 

 Giai đoạn 1 

(2015-2017) 

Giai đoạn 2 

(2018-2020) 

Giai đoạn 3 

(2021-2025) 

 

Mục tiêu 

chính 

Lấy kinh nghiệm. 

Thiết lập hệ thống. 
Xem xét mức giảm phát 

thải mới. 
Đẩy mục tiêu giảm nhẹ cao hơn. 

Xem xét tính linh hoạt hệ 

thống bù trừ. 

Xây dựng hệ thống MRV. 

Mở rộng phạm vi và mục 

tiêu giảm nhẹ cao hơn 

Tăng cường hệ thống 

MRV. 

Tăng tính thanh khoản của hạn 

ngạch phân bổ. 

Khuyến khích các doanh nghiệp 

tự nguyện giảm phát thải. 

Phạm vi 

5 lĩnh vực (23 phân ngành), 

bao quát 66,7% tổng phát 

thải quốc gia. 

6 lĩnh vực (62 phân 

ngành). 
6 lĩnh vực (69 phân ngành). 

iii) Đối tượng tham gia và hàng hóa trên thị 

trường 

Giai đoạn 1, thị trường chỉ chấp nhận các cơ 

sở được phân bổ hạn ngạch và các tổ chức kinh 

doanh tín chỉ các-bon được tham gia, dẫn đến 

tính thanh khoản của thị trường và hạn chế giao 

dịch. Đến giai đoạn 2, “nhà tạo lập thị trường” 

(market maker) được tham gia vào thị trường có 

quyền được mua và bán các khoản dự trữ hạn 

ngạch của chính phủ nắm giữ. Giai đoạn sau, các 

trung gian môi giới, tài chính được giao dịch hạn 

ngạch trên sàn [22]. Nhờ bổ sung các đối tượng 

tham gia thị trường mà K-ETS trở nên linh hoạt, 

hiệu quả và thanh khoản hơn so với giai đoạn đầu. 

Tỷ lệ sử dụng tín chỉ các-bon để bù trừ được 

điều chỉnh giảm từ mức tối đa 10% tổng lượng 

hạn ngạch ở giai đoạn 2 xuống còn 5% ở giai 

đoạn 3, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp 

trong việc tự thực hiện các biện pháp giảm nhẹ 

phát thải tại doanh nghiệp [22]. 

iv) Phân bổ hạn ngạch 

Trong giai đoạn đầu, Hàn Quốc đã gặp phải 

tình trạng thiếu thanh khoản thị trường khi có rất 

ít giao dịch và thị trường bị ảnh hưởng bởi một 

số biến động [23]. Hạn ngạch được phân bổ miễn 

phí không tạo động lực giao dịch trên thị trường. 

Cũng giống EU ETS, ở các giai đoạn đầu hạn 

ngạch chủ yếu được phân bổ miễn phí và tỷ lệ 

phân bổ qua đấu giá được tăng dần từ 0% ở giai 
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đoạn I lên 3% (giai đoạn 2) và 10% (giai đoạn 3) 

[24]. GF cũng là phương pháp phân bổ được áp 

dụng cho hầu hết các lĩnh vực ở giai đoạn đầu 

[25]. Giai đoạn 3, phương pháp BM đã được áp 

dụng cho 12 phân ngành khi đã có cơ sở dữ liệu 

chặt chẽ [26]. 

v) Vay mượn/chuyển giao hạn ngạch 

Các vấn đề thanh khoản trong giai đoạn đầu 

chủ yếu do tình trạng thiếu hụt nguồn cung của 

người bán. Vì các cơ sở có xu hướng chuyển giao 

các hạn ngạch dư thừa sang năm sau thay vì giao 

dịch trên thị trường [27]. Vì vậy, Chính phủ đã 

thực hiện một số can thiệp như hạn chế lượng 

hạn ngạch được phép chuyển giao từ 20% xuống 

còn 15% tại giai đoạn 3 [28]. 

vi) Hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định 

Trong giai đoạn đầu triển khai, Hàn Quốc 

cũng gặp nhiều khó khăn tương tự các ETS mới 

phát triển, đặc biệt là thiếu dữ liệu lịch sử đáng 

tin cậy, khác biệt về phương pháp báo cáo giữa 

các ngành và năng lực MRV chưa đồng đều giữa 

doanh nghiệp.  

Trước khi chính thức vận hành K-ETS năm 

2015, Hàn Quốc đã triển khai hệ thống kiểm kê 

KNK quốc gia và cơ chế quản lý mục tiêu (TMS) 

từ năm 2010 nhằm yêu cầu các cơ sở phát thải 

lớn thực hiện báo cáo phát thải bắt buộc. Việc 

thu thập dữ liệu phát thải thông qua TMS đã góp 

phần đáng kể vào việc có dữ liệu để thiết lập các 

hạn mức và tính toán được hạn ngạch phát thải 

cho các cơ sở [29].  

Trước năm 2015, trách nhiệm quản lý bị 

phân tán giữa các Bộ theo lĩnh vực quản lý. Nhận 

ra các vấn đề từ sự không nhất quán trong 

phương pháp, Hàn Quốc đã thống nhất đưa Bộ 

Môi trường làm cơ quan đầu mối để thống nhất 

các quy định MRV từ năm 2015 [29]. 

3.3. Hệ thống giao dịch phát thải tại Trung Quốc 

(C-ETS) 

i) Hệ thống pháp lý 

Thông báo năm 2011 của Ủy ban Phát triển 

và Cải cách Quốc gia (NDRC) về triển khai 7 hệ 

thống ETS thí điểm đã đặt nền móng cho sự phát 

triển của C-ETS. Ngay sau đó, các địa phương 

nhanh chóng xây dựng khung pháp lý tương đối 

toàn diện; chỉ sau khoảng 2 năm, Thâm Quyến 

đã vận hành sàn giao dịch đầu tiên. Đến năm 

2017, NDRC công bố kế hoạch xây dựng ETS 

quốc gia và đến năm 2020, hệ thống pháp lý cơ 

bản được hoàn thiện, cho phép triển khai các 

giao dịch đầu tiên ở cấp quốc gia. 

ii) Lộ trình phát triển 

Lộ trình của C-ETS như sau [30]: 

Giai đoạn thí điểm (2011–2016): Thí điểm 7 

hệ thống ETS địa phương với các lựa chọn cấu 

hình đa dạng, nhằm thử nghiệm MRV và cơ chế 

phân bổ phù hợp với từng vùng; 

Giai đoạn 2017–2021: ETS quốc gia được 

khởi động, thống nhất trên toàn quốc và tiến 

hành phân bổ hạn ngạch cho ngành điện; 

Từ sau 2023: Mở rộng bao phủ 8 ngành công 

nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn theo Luật Biến 

đổi Khí hậu. 

iii) Đối tượng tham gia và hàng hóa trên  

thị trường 

Giai đoạn đầu, chỉ có các cơ sở được phân bổ 

hạn ngạch được tham gia thị trường giao ngay. 

Việc quản lý tập trung cho phép mở rộng quy mô 

nhanh chóng nhưng lại gặp phải sự chênh lệch 

về mặt thực thi giữa các vùng [31]. Ngoài ra, giai 

đoạn sau mở rộng thêm 7 lĩnh vực công nghiệp 

đã gây áp lực về xác định mức phát thải tiêu 

chuẩn và chất lượng hệ thống dữ liệu.   

Tín chỉ các-bon chỉ được sử dụng để bù trừ 

với tỷ lệ tối đa 5% và giới hạn đối với tín chỉ 

trong nước (CCER). Đồng thời, cơ chế vay 

mượn hạn ngạch không còn được áp dụng sau 

năm 2023 [32]. Việc siết chặt các quy định này 

góp phần tăng cường động lực giảm phát thải tại 

doanh nghiệp và cải thiện mức độ sôi động của 

thị trường. 

iv) Phân bổ hạn ngạch 

C-ETS phân bổ hạn ngạch chủ yếu miễn phí 

và sử dụng phương pháp BM để tính toán sau khi 

đã có kinh nghiệm thực hiện cả 2 phương pháp ở 

7 thị trường thí điểm. Tuy nhiên, do vấn đề về dữ 

liệu không đầy đủ nên hạn mức cường độ phát 

thải chuẩn vẫn cao hơn thực tế ở cơ sở trong chu 

kỳ tuân thủ đầu tiên.  

Giai đoạn 2024–2025, hệ thống điều chỉnh 

tạm thời sang phương pháp GF nhằm phù hợp 
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với dữ liệu sẵn có, trước khi quay lại BM sau 

năm 2026 khi hệ thống dữ liệu được hoàn thiện. 

Nhờ quy định trên đã cải thiện đáng kể tình trạng 

dư cung hạn ngạch giúp giá các-bon đã vượt 

ngưỡng 100 nhân dân tệ (CNY) vào năm 2024-

2025 thay vì 40-60 CNY như năm 2021 [33]. 

v) Vay mượn/chuyển giao 

Sau khi tình trạng dư cung của giai đoạn đầu, 

C-ETS đã điều chỉnh cơ chế vận hành theo 

hướng thắt chặt hơn. Cụ thể, cơ chế vay mượn 

hạn ngạch bị loại bỏ sau năm 2022. Đồng thời, 

thay vì cho phép chuyển giao không giới hạn 

trong ba năm đầu, từ năm 2024, một số ngành 

phát thải lớn như điện, thép, xi măng và luyện 

nhôm đã bị áp dụng giới hạn chuyển giao hạn 

ngạch dư thừa sang chu kỳ tiếp theo, xác định 

dựa trên mức giới hạn cứng do nhà nước xác định 

và tỷ lệ doanh thu thuần bán hạn ngạch từ các 

chu kỳ quá khứ. 

vi) Hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định  

Thiết lập hệ thống MRV 3 cấp phát triển từ 

năm 2013 với quy trình báo cáo nghiêm ngặt qua 

cấp Thành phố, Tỉnh rồi mới đến Quốc gia. Triển 

khai hệ thống MRV số hóa để đối phó với gian 

lận số liệu. 

3.4. Định dạng các bài học kinh nghiệm quốc tế 

i) Hệ thống pháp lý 

Hệ thống quy định tại 3 ETS quốc tế điển 

hình cho thấy rằng một khung pháp lý chặt chẽ, 

ban hành nhanh gọn (trong vòng 2-3 năm), là nền 

tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển hiệu quả 

của thị trường các-bon. 

ii) Lộ trình phát triển 

Việc xây dựng một lộ trình phát triển rõ ràng, 

mục tiêu cụ thể, cùng với sự chuyển giao nhịp 

nhàng giữa các giai đoạn là điều hết sức quan 

trọng. Cả EU và Hàn Quốc đều lựa chọn cách 

tiếp cận toàn diện ngay từ giai đoạn thí điểm, khi 

đưa phần lớn các lĩnh vực kinh tế vào tham gia. 

Cách làm này nhằm tạo điều kiện để các cơ sở và 

cơ quan quản lý các lĩnh vực đều được tiếp cận 

với quy trình vận hành của thị trường, từ đó nâng 

cao năng lực thực thi khi thị trường đi vào giai 

đoạn chính thức. Ở giai đoạn chính thức, các hệ 

thống này chủ yếu mở rộng phạm vi theo chiều 

sâu bằng cách bổ sung các phân ngành trong 

từng lĩnh vực, thay vì mở rộng theo chiều ngang 

sang các lĩnh vực mới, bởi hầu hết đã được bao 

phủ ngay từ đầu.  

Ngược lại, Trung Quốc lựa chọn duy nhất 

ngành điện để thử nghiệm thí điểm cho thị 

trường quốc gia, tuy nhiên lại linh hoạt cho phép 

các khu vực thí điểm được thực hiện với nhiều 

tùy chỉnh các phương pháp vận hành, trước khi 

tổng hợp để đề xuất một thị trường chung cho 

toàn quốc.  

iii) Đối tượng tham gia và hàng hóa trên  

thị trường 

Đối tượng tham gia là yếu tố then chốt ảnh 

hưởng đến thanh khoản và khối lượng giao dịch 

của thị trường các-bon. Hai thị trường lớn EU 

ETS và C-ETS cho phép các cơ sở phát thải giao 

dịch trực tiếp, còn tổ chức tài chính chỉ tham gia 

qua thị trường phi tập trung (OTC). Ngược lại, 

K-ETS cho phép các tổ chức này giao dịch trực 

tiếp trên sàn, giúp tăng tính minh bạch, kiểm soát 

giá và thanh khoản. 

Trong bối cảnh giá tín chỉ các-bon vẫn đang 

ở mức thấp, nhiều doanh nghiệp có xu hướng gia 

tăng mua tín chỉ để bù đắp lượng phát thải, thay 

vì đầu tư vào các biện pháp giảm phát thải tại 

chỗ. Điều này làm suy giảm mục tiêu cốt lõi của 

thị trường các-bon là thúc đẩy giảm phát thải 

thực tế ngay tại cơ sở. Nhằm khắc phục vấn đề 

này, EU ETS đã loại bỏ hoàn toàn khả năng sử 

dụng tín chỉ các-bon cho mục đích bù đắp, Hàn 

Quốc áp dụng lộ trình siết chặt bằng cách giảm 

dần tỷ lệ tín chỉ được phép sử dụng. 

iv) Phân bổ hạn ngạch 

EU và Hàn Quốc đều áp dụng GF trong giai 

đoạn đầu và dần chuyển sang BM khi hệ thống 

dữ liệu phát thải hoàn thiện hơn. Trong khi đó, 

C-ETS dù đã thí điểm nhiều phương pháp, việc 

áp dụng BM quá sớm ở cấp quốc gia đã gây dư 

cung hạn ngạch, khiến Chính phủ phải xem xét 

quay lại GF ở giai đoạn sau. Điều này cho thấy 

việc lựa chọn phương pháp phân bổ cần phù hợp 

với mức độ hoàn thiện và chất lượng của hệ 

thống dữ liệu phát thải. 

Trong bối cảnh năng lực hệ thống dữ liệu 

quốc gia còn đang trong quá trình hoàn thiện, 

phương pháp GF có ưu điểm là dễ triển khai do 
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chỉ yêu cầu dữ liệu phát thải trong quá khứ. Tuy 

nhiên, phương pháp này lại có hạn chế lớn khi 

quy mô hoặc hoạt động của doanh nghiệp thay 

đổi đáng kể so với kỳ cơ sở, thì mức phân bổ theo 

GF sẽ không còn phản ánh đúng thực tế, dễ dẫn đến 

tình trạng phân bổ thừa hoặc thiếu hạn ngạch [34].  

Phương pháp BM khắc phục được hạn chế 

trên bằng cách tính toán dựa trên quy mô sản 

xuất. Tuy nhiên, để thực hiện BM một cách 

chính xác, cần có dữ liệu hoạt động cấp cơ sở – 

loại dữ liệu hiện chưa được quy định bắt buộc 

báo cáo và cũng chưa có hệ thống thu thập đầy 

đủ, nhất quán. Việc này đòi hỏi thời gian, nguồn 

lực và lộ trình xây dựng hệ thống dữ liệu và pháp 

lý phù hợp. 

v) Vay mượn/chuyển giao 

Kinh nghiệm từ C-ETS cho thấy hệ thống đã 

phải siết chặt cơ chế linh hoạt sau giai đoạn đầu, 

bao gồm việc áp dụng giới hạn chuyển giao hạn 

ngạch và loại bỏ hoàn toàn cơ chế vay mượn, 

tương tự EU ETS. K-ETS vẫn duy trì cơ chế vay 

mượn nhưng điều chỉnh theo hướng giảm dần tỷ 

lệ qua các giai đoạn. 

vi) Hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định 

Nếu thiếu dữ liệu đáng tin cậy, thị trường rất 

dễ rơi vào tình trạng phân bổ dư thừa như đã từng 

xảy ra trong giai đoạn đầu của ba ETS đã phân 

tích. Cả ba thị trường quốc tế trên đều rất đầu tư 

vào xây dựng hệ thống MRV số hóa do đây là cơ 

sở để phân bổ hạn ngạch, kiểm tra mức độ tuân 

thủ và đánh giá hiệu quả giảm phát thải. Ngoài 

ra, phương pháp MRV cũng cần phải thống nhất 

theo quốc gia. 

4. Phân tích và đánh giá thị trường các-bon 

Việt Nam 

4.1. Khung pháp lý 

Định hướng và lộ trình phát triển thị trường 

các-bon Việt Nam được quy định đầu tiên tại 

Điều 139 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. 

Các nội dung chi tiết hơn về thiết kế và vận hành 

thị trường tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị 

định 06/2022/NĐ-CP và Nghị định 

119/2025/NĐ-CP, cùng các văn bản hướng dẫn 

thi hành và chính sách thuế liên quan như tại 

Hình 2. 

 

Hình 2. Khung pháp lý thị trường các-bon nội địa Việt Nam. 

(Nguồn: Tác giả). 
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Sau khoảng 6 năm phát triển, khung pháp lý 

cho thị trường các-bon tại Việt Nam hiện nay 

nhìn chung đã bước đầu bao quát được những nội 

dung cốt lõi, đặt ra các nguyên tắc nền tảng cho 

việc hình thành và vận hành thị trường.  

Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một số quy định, 

hướng dẫn chi tiết cần tiếp tục được bổ sung, 

điều chỉnh, bao gồm: i) Chế tài và mức phạt đối 

với hành vi không tuân thủ; ii) Phí dịch vụ đối 

với sàn giao dịch và hệ thống lưu ký; iii) Quy 

định về phương pháp luận tạo lập tín chỉ các-bon 

rừng; và iv) Phương pháp luận phát triển tín chỉ 

các-bon trong nước. 

4.2. Lộ trình phát triển 

Lộ trình phát triển hiện tại của ETS Việt 

Nam chia thành 2 giai đoạn [35]:  

i) Giai đoạn thí điểm (2025-2028): Hạn 

ngạch phát thải phân bổ miễn phí cho các cơ sở 

thuộc các lĩnh vực phát thải lớn bao gồm nhiệt 

điện, xi măng, sắt thép. Triển khai vận hành thí 

điểm sàn giao dịch. Các tổ chức hỗ trợ giao dịch 

vẫn chưa cần huy động tham gia thị trường; và 

ii) Giai đoạn vận hành chính thức (từ 2029): 

Toàn bộ các cơ sở phải báo cáo kiểm kê KNK 

tham gia thị trường. Hạn ngạch phát thải KNK 

được phân bổ theo cả hai hình thức là miễn phí và 

đấu giá. Xem xét bổ sung thêm các loại tín chỉ các-

bon được giao dịch trên sàn giao dịch các-bon. 

Giai đoạn thí điểm tại Việt Nam áp dụng cho 

3 ngành công nghiệp là đã kế thừa được kinh 

nghiệm từ các ETS quốc tế. Tuy nhiên thiết kế 2 

giai đoạn, nếu không được tổng kết, điều chỉnh 

và truyền thông phù hợp, có thể khiến cho thị 

trường gặp khó khăn khi chuyển sang giai đoạn 

chính thức số lượng cơ sở và lĩnh vực đều tăng 

đột biến. 

4.3. Đối tượng tham gia thị trường 

Giai đoạn thí điểm (2025-2028) chỉ bao gồm 

110 doanh nghiệp thuộc ba lĩnh vực chính (sắt 

thép, xi măng, nhiệt điện) được phân bổ hạn 

ngạch cùng một số tổ chức sở hữu tín chỉ các- 

bon [36]. Trong khi đó, ở giai đoạn chính thức 

(từ 2029), phạm vi mở rộng lên tới 2.166 cơ sở 

thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, làm gia tăng 

đáng kể độ phức tạp của thị trường. 

Sự tăng đột biến về quy mô và thành phần 

tham gia này tiềm ẩn nguy cơ gây “cú sốc” cho 

thị trường. Đồng thời, việc các tổ chức tài chính 

và trung gian chỉ được phép tham gia khi thị 

trường đạt quy mô đủ lớn có thể khiến giai đoạn 

đầu thiếu vắng các chủ thể tạo thanh khoản, làm 

hạn chế hoạt động giao dịch và quá trình hình 

thành giá trên thị trường. Ngoài ra, chưa có quy 

định nêu rõ điều kiện đáp ứng của các đối tượng 

là các cá nhân, tổ chức để được đầu tư, kinh 

doanh tín chỉ các-bon được tham gia thị trường. 

4.4. Hàng hóa trên thị trường 

Theo quy định, doanh nghiệp tham gia thị 

trường được phép sử dụng tín chỉ các-bon để bù 

trừ phát thải với tỷ lệ tối đa lên tới 30%. Đây là 

mức khá cao trong giai đoạn đầu so với thiết kế 

K-ETS (15%) và C-ETS (5%). Tỷ lệ bù trừ cao 

tiềm ẩn nguy cơ các doanh nghiệp ỷ vào mua tín 

chỉ mà hạn chế đầu tư triển khai các biện pháp 

giảm nhẹ phát thải. 

 Bốn loại tín chỉ các-bon được phép giao dịch 

trên ETS Việt Nam bao gồm: i) Chương trình, 

dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon 

trong nước với phương pháp luận được các Bộ 

quản lý ngành ban hành, nhưng hiện vẫn chưa có 

có văn bản hướng dẫn nào được công bố; ii) Cơ 

chế phát triển sạch (CDM) với 258 dự án CDM 

tính đến hết năm 2022, tổng lượng giảm phát thải 

tương đương 140 triệu tấn CO2 [37]. Tuy nhiên, 

trong những năm gần đây, việc đăng ký các dự 

án CDM ngày càng trở nên chặt chẽ hơn, đặc biệt 

liên quan đến yêu cầu về tính toán bổ sung nên 

số lượng dự án đăng ký mới cũng giảm so với 

giai đoạn đầu; iii) Cơ chế tín chỉ chung (JCM) 

mới có 14 dự án JCM được đăng ký tính từ năm 

2013 với tiềm năng giảm 15.996 tấn CO2tđ/năm; 

và iv) Cơ chế theo Điều 6 Thỏa thuận Paris đã 

được cụ thể hóa bước đầu thông qua Nghị định 

29/2026/NĐ-CP nhằm hướng dẫn triển khai tại 

Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có dự án 

nào được phát triển và vận hành theo cơ chế này. 
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4.5. Phân bổ hạn ngạch 

Việc lựa chọn phương pháp BM ngay từ giai 

đoạn đầu đặt ra yêu cầu cao về dữ liệu, không chỉ 

về phát thải KNK mà còn về sản lượng sản xuất 

ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, Việt Nam hiện chưa có 

hệ thống theo dõi và tổng hợp dữ liệu đầy đủ, 

đồng bộ cho các chỉ tiêu này. Các doanh nghiệp 

thuộc diện kiểm kê KNK bắt đầu thực hiện báo 

cáo bắt buộc cho năm 2024 với hệ thống báo cáo 

kiểm kê KNK trực tuyến mới triển khai trong 

năm 2025 [10]. Báo cáo kiểm kê KNK quốc gia 

cũng mới chỉ thực hiện cho các năm 2021–2022. 

4.6. Vay mượn/chuyển giao hạn ngạch 

Doanh nghiệp được phép vay mượn tới 15% 

lượng hạn ngạch được phân bổ từ năm sau, hoặc 

được chuyển giao hạn ngạch nếu dư thừa không 

giới hạn sang cho năm kế tiếp. Tuy nhiên, các cơ 

chế này cũng tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng đến 

thanh khoản thị trường, do có thể làm giảm nhu 

cầu giao dịch trong ngắn hạn. 

4.7. Hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định 

Hệ thống MRV hiện vẫn tồn tại một số hạn 

chế về tính đồng bộ và mức độ hoàn thiện. Cụ 

thể, hướng dẫn về xây dựng kế hoạch giảm nhẹ 

và MRV chưa thống nhất giữa các lĩnh vực, thể 

hiện qua sự khác biệt trong phương pháp xác 

định đường cơ sở giữa Bộ Công thương  sử dụng 

dự báo theo kịch bản phát triển thông thường và 

Bộ Xây dựng lại áp dụng năm cơ sở trong quá khứ 

khi chưa thực hiện biện pháp giảm nhẹ [38, 39].  

Năm 2025 là năm đầu tiên các doanh nghiệp 

thực hiện kiểm kê KNK phải nộp kế hoạch giảm 

nhẹ cho giai đoạn 2026–2030, nhưng chưa đến 

kỳ báo cáo MRV đối với việc thực hiện các kế 

hoạch này. Điều này dẫn đến khoảng trống dữ 

liệu trong giai đoạn đầu, gây khó khăn cho việc 

theo dõi hiệu quả thực thi ETS cũng như hạn chế 

khả năng cung cấp thông tin đầu vào đáng tin cậy 

phục vụ phân bổ hạn ngạch một cách chính xác. 

5. Khuyến nghị và Kết luận 

5.1. Khuyến nghị 

Từ thực trạng các quy định của pháp luật 

Việt Nam về việc hình thành và phát triển thị 

trường các-bon và tham khảo kinh nghiệm từ ba 

hệ thống ETS của EU, Hàn Quốc và Trung Quốc, 

nghiên cứu rút ra một số khuyến nghị đối với 

kiến trúc và vận hành hệ thống ETS Việt Nam, 

bao gồm: 

Thứ nhất, về khuôn khổ pháp lý: Cần bổ sung 

khoảng trống pháp lý hiện nay bao gồm: i) Chế 

tài và mức phạt đối với hành vi không tuân thủ; 

ii) Phí dịch vụ đối với sàn giao dịch và hệ thống 

lưu ký; iii) Quy định về phương pháp luận tạo 

lập tín chỉ các-bon rừng; và iv) Phương pháp 

luận phát triển tín chỉ các-bon trong nước, trước 

khi vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon.  

Thứ hai, về phạm vi bao phủ của thị trường: 

Nên cân nhắc việc mở rộng phạm vi thí điểm giai 

đoạn năm 2027-2028 sang một số lĩnh vực khác 

(ngoài 3 lĩnh vực hiện tại) có số lượng doanh 

nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong danh sách của 

Quyết định 13/2024/QĐ-TTg như hóa chất, chế 

biến thực phẩm hay sản xuất nhựa. 

Thứ ba, về phương pháp phân bổ hạn ngạch: 

Việt Nam có thể cân nhắc áp dụng phương pháp 

GF trong giai đoạn thí điểm (2025-2026) trong 

bối cảnh hiện mới có dữ liệu kiểm kê KNK cấp 

cơ sở năm 2024. Sau đó từng bước chuyển sang 

BM, khi đã bổ sung dữ liệu từ kỳ báo cáo kiểm 

kê năm 2026, đồng thời hệ thống dữ liệu và năng 

lực quản lý đã được củng cố. 

Thứ tư, về đối tượng tham gia thị trường: 

Xác định rõ vai trò và quyền hạn của từng nhóm 

đối tượng tham gia thị trường, cùng với các quy 

định liên quan đến việc quản lý giao dịch ngoài 

sàn, nhằm tăng cường giám sát và ngăn ngừa 

hành vi gian lận. 

Đồng thời, cần quy định cụ thể các điều kiện 

mà các tổ chức và cá nhân phải đáp ứng để được 

phép đầu tư và kinh doanh tín chỉ các-bon. Cần 

thận trọng cân nhắc chưa cho phép cá nhân tham 

gia thị trường, bởi có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro như 

gây biến động giá, hình thành bong bóng tín chỉ, và 

gia tăng áp lực lên hệ thống quản lý – giám sát.  
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Thứ năm, về giao dịch hạn ngạch: Bổ sung 

quy định chi tiết về quỹ dự trữ hạn ngạch, giới 

hạn quyền sử dụng cơ chế vay mượn/chuyển 

giao hạn ngạch và bù trừ tín chỉ các-bon nhằm 

nâng cao hiệu quả bình ổn thị trường về lâu dài 

của các chính sách. 

Thứ sáu, về yêu cầu MRV: Thống nhất 

phương pháp MRV giữa các lĩnh vực, các biểu 

mẫu và quy trình thực hiện cần được chuẩn hóa. 

Thứ bảy, về cơ sở dữ liệu: Phát triển nền tảng 

dữ liệu đầy đủ, toàn diện, kịp thời về hoạt động 

sản xuất và phát thải của các doanh nghiệp thông 

qua các báo cáo kiểm kê định kì, kết hợp cùng 

với hệ thống MRV. Dữ liệu phải được đồng bộ 

về hệ thống quản lý dữ liệu chung. 

Thứ tám, về hệ thống biểu mẫu: Các biểu 

mẫu, từ hợp đồng, điều khoản mẫu cho giao dịch 

hạn ngạch và tín chỉ các-bon đến mẫu đơn xin 

phê duyệt hay đăng ký, cần được thiết kế chuẩn 

hóa, chuyên nghiệp và số hóa toàn diện. Việc 

tích hợp trên một nền tảng trực tuyến thân thiện 

sẽ đơn giản hóa quy trình, tăng cường tính minh 

bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

quản lý và theo dõi hiệu quả. 

5.2. Kết luận  

Khung pháp lý cho ETS Việt Nam đã bước 

đầu được thiết lập, tạo nền tảng cho giai đoạn thí 

điểm. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số khoảng trống 

pháp lý, cùng với hạn chế về dữ liệu và hệ thống 

MRV, có thể ảnh hưởng đến độ chính xác trong 

phân bổ hạn ngạch. Bên cạnh đó, việc mở rộng 

nhanh phạm vi và đối tượng tham gia theo lộ trình 

hiện nay cũng có thể gây áp lực lên quá trình vận 

hành chính thức thị trường từ năm 2029. 

Qua phân tích mô hình tổ chức và vận hành 

của thị trường các-bon tại EU, Hàn Quốc và 

Trung Quốc, nghiên cứu đề xuất 8 khuyến nghị 

nhằm hoàn thiện chính sách, hỗ trợ cho quá trình 

thiết lập và vận hành thí điểm ETS trong giai 

đoạn hiện nay, hướng tới mục tiêu một thị trường 

các-bon hiệu lực và hiệu quả được thiết lập và vận 

hành chính thức trên toàn quốc ở giai đoạn sau. 
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